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      TÒA ÁN NHÂN DÂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

   TH NH  H  T   NINH    Độc lập – Tự do – Hạnh Phc  

        TỈNH T   NINH  

 

Bản án số: 21/2023/HNGĐ-ST 
Ngày 17-5-2023 
V/v “Ly hôn, tranh chấp về nuôi con” 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA  N NH N   N TH NH  H  T   NINH – TỈNH T   NINH 

 

-Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Linh Phi    

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà Lưu Thị Thu 

2. Ông Phạm Hoàng Vinh                       

-Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thủy, Thư    T   án nh n   n 

thành phố T y Ninh  tỉnh T y Ninh. 

-   i  i n  i n ki m s t nh n   n thành ph  T    inh  t nh T    inh 

tham gia phiên toà: Bà Nguyễn Ngọc Nhiên, Kiểm sát viên. 

Ngày 17 tháng 5 năm 2023, tại trụ sở T   án nh n   n thành phố T y 

Ninh  tỉnh T y Ninh xét xử công  h i vụ án dân sự sơ thẩm thụ l  số 

47/2023/TLST-HNGĐ ngày 03 tháng 3 năm 2023 về “Ly hôn, tranh chấp về 

nuôi con” theo Quyết định đư  vụ án r  xét xử số 18/2023/QĐST-HNGĐ ngày 

19 tháng 4 năm 2023, giữ  các đương sự:  

1. Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị Hồng Th  sinh năm 1977; Có mặt. 

Đị  chỉ cư trú: 466 BL  Khu phố NT  phường NS  thành phố T y Ninh  

tỉnh T y Ninh.  

2. Bị đơn: Anh Trần Ngọc Ph  sinh năm 1980; Có mặt. 

 Đị  chỉ cư trú: 466 BL  Khu phố NT  phường NS  thành phố T y Ninh  

tỉnh T y Ninh. 

NỘI  UNG VỤ  N: 

Theo đơn khởi kiện ngày 02 tháng 3 năm 2023 và quá trình giải quyết vụ 

án nguyên đơn chị Nguyễn Thị Hồng Th trình bày:  

Về hôn nh n: Chị Th và  nh Ph   t đầu chung sống và có đăng     ết 

hôn năm năm 2005 tại Ủy   n nh n   n phường Ninh Sơn  thành phố T y 

Ninh  tỉnh T y Ninh. Quá trình chung sống  vợ chồng thường xuyên cãi vả  

 hông có tiếng nói chung. Vợ chồng hiện n y đã ly thân từ 16-02-2023 đến 

nay. Chị Th yêu cầu ly hôn với  nh Ph. 
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Về con chung: Có 02 con chung tên Trần Nguyễn Vỷ K, sinh ngày 03-9-

2006 và Trần Nguyễn Ngọc V, sinh ngày 06-11-2012. Chị Th yêu cầu nuôi 02 

con chung   hông yêu cầu cấp  ư ng. 

Về tài sản chung: Tự thỏ  thuận   hông yêu cầu T   án giải quyết. 

Về nợ chung: Tự thỏ  thuận   hông yêu cầu T   án giải quyết. 

Bị đơn anh Trần Ngọc Ph trình bày: 

Về hôn nh n: Anh thống nhất với lời trình  ày củ  chị Th về thời gi n 

chung sống và đăng     ết hôn. Vợ chồng c ng có vài m u thu n trong cuôc 

sống   nh hứ  sẽ sử  đổi những vấn để củ   ản th n để vợ chồng sống chung 

lại. N y  o c n thương vợ  thương con nên  nh  hông đồng   ly hôn. 

Nếu ly hôn   nh có    iến như s u: 

Về con chung: Có 02 con chung tên Trần Nguyễn Vỷ K, sinh ngày 03-9-

2006 và Trần Nguyễn Ngọc V, sinh ngày 06-11-2012. Nếu con có    iến theo 

 nh thì  nh sẽ nuôi  ư ng và  nh có quyền đến thăm con. 

Về tài sản chung: Tự thỏ  thuận   hông yêu cầu T   án giải quyết. 

Về nợ chung: Tự thỏ  thuận   hông yêu cầu T   án giải quyết.  

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tây Ninh, tỉnh 

Tây Ninh:  

+ Về tố tụng: Thẩm phán thụ l  vụ án  thu thập chứng cứ  chuẩn  ị xét 

xử và quyết định đư  vụ án r  xét xử đều  ảo đảm đúng quy định về thời hạn  

nội  ung  thẩm quyền củ  Bộ luật Tố tụng   n sự; Hội đồng xét xử  Thư    

phiên t   thực hiện đúng trình tự  thủ tục đối với phiên t     n sự. Những 

người th m gi  tố tụng đều thực hiện đúng quyền và nghĩ  vụ củ  mình  chấp 

hành tốt Nội quy phiên tòa.  

+ Về nội  ung: Căn cứ Điều 51  56  81  82  83 Luật Hôn nh n và gi  

đình; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 củ  Ủy   n thường 

vụ Quốc hội về án phí  lệ phí T   án: Chấp nhận yêu cầu ly hôn củ  chị Th đối 

với anh Ph. Giao cháu Trần Nguyễn Vỷ K, sinh ngày 03-9-2006 và Trần 

Nguyễn Ngọc V, sinh ngày 06-11-2012 cho chị Th chăm sóc  nuôi  ư ng và 

giáo  ục  chị Th  hông yêu cầu anh Ph cấp  ư ng nuôi con; tài sản chung và 

nợ chung  hông yêu cầu giải quyết. Đương sự phải chịu án phí theo quy định 

củ  pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các chứng cứ  tài liệu có trong hồ sơ vụ án được xem xét tại 

phiên t    căn cứ vào  ết quả tr nh tụng tại phiên t       iến củ  đại  iện Viện 

 iểm sát  xét thấy:  

[1] Về tố tụng:  

Chị Nguyễn Thị Hồng Th có đơn  hởi  iện yêu cầu T   án giải quyết ly 

hôn giữ  chị và  nh Trần Ngọc Ph, anh Ph có nơi cư trú tại  hu phố Ninh 
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Trung  phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Theo quy định 

tại Điểm   Khoản 1 Điều 35; Điểm   Khoản 1 Điều 39 củ  Bộ luật Tố tụng   n 

sự nên vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết củ  T   án nh n   n thành phố T y 

Ninh  tỉnh T y Ninh. 

 [2] Về qu n hệ hôn nh n:  

Trong thời gi n chung sống phát sinh m u thu n do vợ chồng thường 

xuyên cãi nh u  cuộc sống  hông c n hạnh Phc. Chị Th xác định  hông c n 

tỉnh cảm với  nh Ph   hông thể tiếp tục chung sống.  ét thấy tình cảm vợ 

chồng giữ  anh Ph và chị Th không còn  hôn nh n  hông m ng lại hạnh Phc, 

đời sống chung  hông thể  éo  ài  mục đích hôn nh n  hông đạt được;  hông 

có  hả năng đoàn tụ. Do đó  chấp nhận yêu cầu  hởi  iện ly hôn củ  chị Th đối 

với  nh Ph. 

[3] Về con chung: Chị Th và anh Ph có 02 con chung tên Trần Nguyễn 

Vỷ K, sinh ngày 03-9-2006 và Trần Nguyễn Ngọc V, sinh ngày 06-11-2012. 

Cháu Kh ng và cháu Vy trên 7 tuổi và nguyện vọng củ  các cháu mong 

muốn sống với mẹ nên cần gi o cả h i con chung cho chị Th nuôi  ư ng là 

phù hợp. Anh Ph có quyền  nghĩ  vụ thăm nom con mà  hông  i được cản trở. 

Ghi nhận chị Th  hông yêu cầu  nh Ph cấp  ư ng nuôi con. 

[4] Về tài sản chung  nh  chị tự thỏ  thuận   hông yêu cầu giải quyết; 

Về nợ chung: Anh  chị trình bày không có   hông yêu cầu T   án giải quyết 

nên  hông xem xét giải quyết. 

[5] Đối với đề nghị củ  Viện  iểm sát nh n   n thành phố T y Ninh, 

tỉnh T y Ninh phù hợp nên Hội đồng xét xử chấp nhận.  

[6] Về án phí hôn nhân và gi  đình sơ thẩm: Chị Tr ng phải chịu án phí 

theo qui định Điểm   Khoản 5 Điều 27 củ  Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 

14 ngày 30-12-2016 củ  Ủy   n thường vụ Quốc hội qui định về mức thu  

miễn  giảm  thu  nộp  quản l  và sử  ụng án phí và lệ phí T   án. 

Vì các lẽ trên; 

QU ẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 51  Điều 56; Điều 81  Điều 82  Điều 83 củ  Luật hôn nh n 

và gia đình; Điểm   Khoản 5 Điều 27 củ  Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 

14 ngày 30-12-2016.  

Tuyên xử: 

1. Về qu n hệ hôn nh n: Chị Nguyễn Thị Hồng Th và anh Trần Ngọc Ph 

được ly hôn. 

2. Về qu n hệ con chung: Gi o 02 con chung tên Trần Nguyễn Vỷ K, 

sinh ngày 03-9-2006 và Trần Nguyễn Ngọc V, sinh ngày 06-11-2012 cho chị 

Th trực tiếp trông nom  chăm sóc  nuôi  ư ng  giáo  ục. Chị Th  hông yêu cầu 

cấp  ư ng nuôi con. 

Anh Ph có quyền và nghĩ  vụ đến thăm nom con chung   hông  i được 

cản trở. 
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3. Về tài sản chung tự thỏ  thuận; Về nợ chung: Anh  chị trình bày 

không có   hông yêu cầu T   án giải quyết. 

4. Về án phí hôn nh n và gi  đình sơ thẩm: Chị Nguyễn Thị Hồng Th 

phải chịu số tiền 300.000 đồng án phí nhưng được  hấu trừ vào tiền tạm ứng 

án phí  hởi  iện đã nộp 300.000 đồng theo  iên l i thu số 0001802 ngày 02-3-

2023 củ  Chi cục Thi hành án   n sự thành phố T y Ninh  tỉnh T y Ninh. Chị 

Th đã nộp đủ án phí.  

5. Trong thời hạn 15 ngày  ể từ ngày tuyên án  các đương sự có quyền 

 hánh cáo  ản án này lên T   án nh n   n tỉnh T y Ninh. Riêng đương sự 

v ng mặt được quyền  háng cáo trong hạn 15 ngày  ể từ ngày nhận được  ản 

án hoặc từ ngày T   án niêm yết  ản án tại UBND xã (phường) nơi cư trú. 

6. Trường hợp quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án   n sự thì người được thi hành án   n sự  người phải thi hành án 

  n sự có quyền thỏ  thuận thi hành án  quyền yêu cầu thi hành án  tự nguyện 

thi hành án hoặc  ị cư ng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6; Điều 7 

và Điều 9 Luật Thi hành án   n sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo 

quy định tại Điều 30 Luật thi hành án   n sự.                                           
 

 ơi nhận:                       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Tây Ninh;               Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
- VKSND TPTN; 

- THADS TPTN;       

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ; 

                                                                                                            

 

 

                                                                                Trần Thị Linh  hi                                                                    

 

 

 

 

 

 

 
 


